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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Tô kín vào ô tròn trong phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng đáp án đúng.
Câu 1. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên là:
A. là hoạt động nghiên cứu của con người về các hiện tượng biến đổi khí hậu.

B. phương pháp tìm bằng chứng để giải thích, chứng minh một hiện tượng hay đặc điểm của sự vật.

C. tìm hiểu về mối quan hệ của con người với môi trường tự nhiên, từ đó đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

D. tìm hiểu về các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, từ đó cải tạo môi trường sống nhằm phục vụ lợi ích của con người.

Câu 2. Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào:

A. Kỹ năng quan sát phân loại.
B. Kỹ năng liên kết tri thức.


C. Kỹ năng dự báo.

D. Kỹ năng đo.
Câu 3. Vì sao ban đêm không nên để cây xanh trong nhà?
A. Cây xanh sẽ bị héo.

B. Ảnh hưởng đến hô hấp của con người.

C. Ảnh hưởng đến giấc ngủ của con người.

D. Hạn chế sự phát triển xanh tốt của cây xanh.

Câu 4. Đồ dùng bằng kim loại có đốm gỉ, có thể dùng chất nào sau đây để lau chùi, làm sạch vết gỉ?
A. nước cất.


B. giấm ăn.

C. nước muối.

D. nước đường.

Câu 5. Bạn An dùng thước kẻ để đo chiều dài cuốn sách Khoa học tự nhiên 7 bằng đơn vị centimét. Trong hoạt động này, bạn An đã sử dụng kĩ năng:
A. quan sát.


B. liên hệ.

C. đo.



D. phân loại.

Câu 6. Gương soi là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống của con người.  Từ thời xa xưa, con người thường sử dụng những tấm gương soi bằng đồng vì đồng là kim loại:
A. có tính dẻo.





B. có khả năng dẫn điện tốt.

C. có khả năng phản xạ ánh sáng.


D. có tỉ khối lớn.

Câu 7. Theo mô hình nguyên tử Rutherford - Bohr, lớp đầu tiên gần sát hạt nhân chứa tối đa bao nhiêu electron?

A. 2
B. 3
C. 6
D. 8

Câu 8. Nguyên tử được cấu tạo bởi:

A. Neutron và electron
B. Proton, neutron và electron

C. Proton và electron
D. Electron.

Câu 9. Nguyên tử trung hòa về điện, vì trong nguyên tử có:

A. số p = số e.
      B. số p = số n.              C. số n = số e.          D. số p = khối lượng

Câu 10. Nguyên tử X có 9 electron, lớp ngoài cùng nguyên tử X có số electron là:

A. 1.
B. 2.
C. 7.
D. 8.

Câu 11. Cho nguyên tử sodium có 11 proton trong hạt nhân. Câu nào sau đây không đúng?

A. Sodium có 11 electron ở lớp vỏ nguyên tử.

B. Sodium có điện tích hạt nhân là +11.

C. Sodium có số đơn vị điện tích hạt nhân là 11.


D. Sodium có 11 neutron trong hạt nhân.

Câu 12. Tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử X là 46. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Số proton có trong nguyên tử X là:

A. 14



B. 15


C. 16



D. 30
Câu 13. Nguyên tố magnesium có kí hiệu hóa học là:

A. Ma



B. Mg


C. mG


D. MG

Câu 14. Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử có:

A. cùng số khối A      

B. cùng số proton     

C. cùng số neutron 

D. cùng số proton và số neutron

Câu 15. Kí hiệu hóa học của một nguyên tố được biểu diễn bằng:

A. Chỉ một chữ cái trong tên nguyên tố.

B. Một hoặc hai chữ cái trong tên nguyên tố.

C. Một hoặc nhiều chữ cái trong tên nguyên tố.

D. Một chữ cái và một chữ số trong tên nguyên tố.

Câu 16. Cho mô hình cấu tạo của nguyên tử Fluorine. Phát biểu nào sau đây là đúng?
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A. F có 9 neutron




B. F có 2 lớp electron

C. F ở chu kì 7




D. F ở nhóm IIA

Câu 17. Dựa vào bảng sau, hãy cho biết những nguyên tử nào trong bảng thuộc cùng một nguyên tố hóa học?
	Nguyên tử
	Số proton
	Số neutron
	Số electron

	X1
	8
	9
	8

	X2
	9
	10
	9

	X3
	8
	10
	8


	X4
	10
	10
	10


A. X1 và X3
B. X2, X3 và X4

C. X2 và X1
D. X2 và X4

Câu 18. Calcium là một nguyên tố hóa học có nhiều trong xương và răng, giúp cho xương và răng chắc khỏe. Ngoài ra, calcium còn cần cho quá trình hoạt động của thần kinh, cơ, tim, chuyển hóa của tế bào và quá trình đông máu. Thực phẩm và thuốc bổ chứa nguyên tố calcium giúp phòng ngừa bệnh loãng xương ở tuổi già và hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao của trẻ em. Tên 3 thực phẩm có chứa nhiều calcium nhất là: 

A. Đậu phụ, sữa chua, sữa



B. Cà rốt, su hào, đậu xanh

C. Thịt bò, cà chua, hành lá



D. Sữa chua, quả cam, cà chua

Câu 19. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học có:

A. 7 nhóm A.
B. 8 nhóm A.
C. 9 chu kì.
D. 8 chu kì.

Câu 20. Các kim loại kiềm thổ trong nhóm IIA đều có số electron lớp ngoài cùng là:

A. 1e.
B. 2e.
C. 3e.
D. 7e.

Câu 21. Phosphorus là một trong những thành phần hoá học cấu tạo nên tế bào, được tìm thấy trong chất di truyền, màng tế bào,... có vai trò quan trọng trong các hoạt động sống của tế bào như di truyền, hấp thụ dinh dưỡng,... Cùng với calcium, phosphorus có vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu trúc xương. Phosphorus ở ô số 15, thông tin nào sau đây là sai?

A. Phosphorus ở chu kì 3.



B. Phosphorus ở nhóm VA.

C.  Phosphorus ở chu kì 5.



D. Phosphorus có 15 electron.
Câu 22. Nguyên tố silicon nằm ở ô thứ 14 trong bảng tuần hoàn, số proton = số neutron. Trong lớp vỏ Trái Đất, silicon là nguyên tố phổ biến thứ hai sau oxygen, chiếm khoảng 29,5% khối lượng. Trong tự nhiên không có silicon ở trạng thái tự do mà chỉ gặp ở dạng hợp chất như silicon dioxide trong cát hay các muối silicate trong các khoáng vật như cao lanh, thạch anh, đá sa thạch,… Silicon có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Thông tin nào sau đây là đúng?

A. Silicon có số hiệu nguyên tử là 14.


B. Silicon ở nhóm IIA.

C. Silicon ở chu kì 4
.



D. Silicon có khối lượng là 14 amu.
Câu 23. Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây.

A. Phân tử là một nhóm gồm hai hay nhiều nguyên tử.

B. Phân tử là một nhóm gồm hai hay nhiều nguyên tử giống nhau liên kết với nhau.

C. Phân tử là một tập hợp gồm hai hay nhiều nguyên tử.

D. Phân tử là một nhóm gồm hai hay nhiều nguyên tử gắn kết với nhau bằng liên kết hóa  học.

Câu 24. Dãy chỉ gồm toàn hợp chất là:

A. FeO, CuO, C.
B. Al, K, Fe.
C. Mg, H2O, CuO.
D. CaO, NaCl, CO2
Câu 25. Hợp chất được cấu tạo bởi x nguyên tử Aluminium và 3 nguyên tử Oxygen có khối lượng là 102 amu. Giá trị của x là:
A. 1



B. 2


C. 3



D. 4

Câu 26. Khi hai nguyên tử A và B tạo ra liên kết ion với nhau thì:

A. mỗi nguyên tử A và B đều nhận thêm electron.

B. một nguyên tử nhận thêm electron, một nguyên tử cho đi electron.

C. proton được chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.

D. mỗi nguyên tử A và B đều cho đi electron.

Câu 27. Trong phân tử oxygen, hai nguyên tử O đã liên kết với nhau bằng:

A. 1 cặp electron dùng chung.
B. 2 cặp electron dùng chung.

C. 3 cặp electron dùng chung.
D. 4 cặp electron dùng chung.

Câu 28. Cho nguyên tử nitrogen có 7 electron ở lớp vỏ. Đơn chất nitrogen (N2) là một khí tương đối trơ ở điều kiện thường vì giữa hai nguyên tử N có:

A. 3 đôi electron dùng chung
B. 2 đôi electron dùng chung

C. 1 đôi electron dùng chung
D. 4 đôi electron dùng chung
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1 (1,0 điểm): Cho ô nguyên tố sau. 
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Dựa vào ô nguyên tố trên, em hãy cho biết các thông tin sau của nguyên tố: 

a. Số hiệu nguyên tử

b. Kí hiệu hóa học

c. Tên nguyên tố

d. Khối lượng nguyên tử

Bài 2 (0,75 điểm): Nguyên tử Magnesium có số proton là 12, nguyên tử Oxygen có số electron là 8. Hãy vẽ sơ đồ liên kết khi nguyên tử Magnesium kết hợp với nguyên tử Oxygen tạo ra phân tử Magnesium oxide? 

Bài 3 (0,75 điểm): Trong mật ong có nhiều fructose. Phân tử fructose gồm 6 nguyên tử carbon, 12 nguyên tử hydrogen và 6 nguyên tử oxygen. Hãy tính khối lượng phân tử fructose?
Bài 4 (0,5 điểm): Quá trình nguyên tử R liên kết với nguyên tử Y đã tạo ra ion R2+ và ion Y-. Số electron trong ion R2+ và ion Y- đều là 10 electron. Hãy cho biết R và Y là những nguyên tử của các nguyên tố hóa học nào?
---------HẾT---------

(Cho biết : N = 14 ;Zn = 65; Cl = 35,5; K = 39 ; O = 16 ; H = 1;  Na = 23 ;  C=12 ;  Ca = 40; F =19; Mg = 24 ; Al = 27 ; P = 31; S = 32 ; Cr = 52 ; Mn = 55 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Br = 80;Ag = 108; Ba = 137 ; Hg = 201; Pb = 207 )

